
TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác
TP/ huyện /thị 

Xã

1
Huỳnh Thị Kim 

Tuyết
05/05/1991

tuyethtk.quynhon@ischool

.edu.vn

Trường TH, THCS và THPT 

iSchool Quy Nhơn
Sở GDĐT

2 Nguyễn Kim Phùng 12/04/1985 kimphung165@gmail.com
Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
Sở GDĐT

3 Lê Văn Luận 16/05/1984 luannhonchau@gmail.com Trường TH, THCS Nhơn Châu
Thành phố 

Qui Nhơn

4 Đỗ Đối Hòa 26/07/1979 dodoihoa@gmail.com Trường THCS Bùi Thị Xuân
Thành phố 

Qui Nhơn

5 Nguyễn Thị Hạnh 20/02/1988
nguyenhanhbtx2011@gma

il.com
Trường THCS Bùi Thị Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

6
Trần Ngô Thị Bích 

Hoan
06/12/1983

hoanbichtranpt@gmail.co

m
Trường THCS Bùi Thị Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

7 Đỗ Thị Hồng Lựu 14/08/1987 dothihongluu@gmail.com Trường THCS Đống Đa
Thành phố 

Qui Nhơn

8 Hồ Thị Bích Tuyền 29/11/1984
bichtuyenthcsdd@gmail.c

om
Trường THCS Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

9 Trần Thị Thu Sang 10/06/1985 thusang1006@gmail.com Trường THCS Đống Đa
Thành phố 

Qui Nhơn

10 Lê Thị Hoàng Hoa 16/01/1987 lethihhoa@gmail.com Trường THCS Ghềnh Ráng
Thành phố 

Qui Nhơn

11 Võ Thị Kim Oanh 12/07/1987
kimoanhquynhon@gmail.c

om
Trường THCS Ghềnh Ráng

Thành phố 

Qui Nhơn

12 Nguyễn Thị Kiều 23/03/1989 thikieu80@gmail.com Trường THCS Hải Cảng
Thành phố 

Qui Nhơn

13 Trần Thị Hồng Đào 10/09/1994 hongdaodhqn@gmail.com Trường THCS Hải Cảng
Thành phố 

Qui Nhơn

14 Nguyễn Tấn Thành 27/04/1982
nguyentanthanhqn@yahoo

.com.vn
Trường THCS Lê Hồng Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

15
Nguyễn Thị Đoan 

Trang
10/11/1979

doantrangmi@yahoo.com.

vn
Trường THCS Lê Hồng Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

16 Nguyễn Thị Loan 02/03/1994
loannguyenpku@gmail.co

m
Trường THCS Lê Hồng Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

17
Nguyễn Thị Phương 

Thúy
20/05/1985

nguyenthuyphuong205@g

mail.com
Trường THCS Lê Hồng Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Trần Thanh Nhật - Trƣờng THCS Lê Hồng Phong

- Điện thoại: 0906149316 - Email: nhatnt2@gmail.com

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021
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18 Từ Thị Như Quỳnh 07/03/1987 nhuquynhlhp@gmail.com Trường THCS Lê Hồng Phong
Thành phố 

Qui Nhơn

19 Nguyễn Thị Đông 12/11/1980 dongleloiqn@gmail.com Trường THCS Lê Lợi
Thành phố 

Qui Nhơn

20 Trương Thị Thanh 16/02/1983 emilythanhit@gmail.com Trường THCS Lê Lợi
Thành phố 

Qui Nhơn

21
Nguyễn Thái Mai 

Xuân
13/01/1985

nguyenxuanltv@gmail.co

m
Trường THCS Lương Thế Vinh

Thành phố 

Qui Nhơn

22
Nguyễn Thị Ngọc 

Thuỷ
10/06/1983 thuyltvinh@gmail.com Trường THCS Lương Thế Vinh

Thành phố 

Qui Nhơn

23 Trương Thị Mỹ Lê 09/10/1982
truongthimyleltv@gmail.c

om
Trường THCS Lương Thế Vinh

Thành phố 

Qui Nhơn

24 Bùi Thị Vân Anh 15/05/1986 anh8615@gmail.com Trường THCS Ngô Mây
Thành phố 

Qui Nhơn

25 Dương Thị Thu Ban 26/03/1985
thuban.ngomay@gmail.co

m
Trường THCS Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

26 Nguyễn Thị Hồng 07/07/1995
hoasuong1995@gmail.co

m
Trường THCS Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

27 Nguyễn Văn Luận 04/01/1969 vanluan1969@gmail.com Trường THCS Ngô Mây
Thành phố 

Qui Nhơn

28
Nguyễn Việt Kiều 

Trang
16/07/1986 kiuchan86@gmail.com Trường THCS Nguyễn Huệ

Thành phố 

Qui Nhơn

29 Đặng Thị Bích Liễu 07/12/1990
dangthibichlieu.tt8@gmail

.com
Trường THCS Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

30 Đoàn Thị Kim Ngân 12/05/1983 kimnganthcs@gmail.com Trường THCS Nhơn Bình
Thành phố 

Qui Nhơn

31
Nguyễn Thị Hồng 

Liên
15/06/1986

honglienthcsnhonbinh@g

mail.com
Trường THCS Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

32
Nguyễn Thị Thúy 

Trang
21/03/1995

thuytrangqn213@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn Hải

Thành phố 

Qui Nhơn

33
Nguyễn Thị Mỹ 

Dung
30/05/1985 thekhang2010@gmail.com Trường THCS Nhơn Hội

Thành phố 

Qui Nhơn

34 Nguyễn Thị Hà 12/11/1984
hatruongnhonly@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn Lý

Thành phố 

Qui Nhơn

35 Bùi Vũ An 01/01/1987 buivuan.gdqn@gmail.com Trường THCS Nhơn Phú
Thành phố 

Qui Nhơn

36
Nguyễn Thị Triệu 

Lộc
29/01/1991

nguyenthitrieuloc91@gma

il.com
Trường THCS Nhơn Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

37 Trương Thị Thu Hà 10/12/1987
thuhatruongnp@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

38 Nguyễn Thị Nhân 21/10/1985
nguyennhananbd@gmail.c

om
Trường THCS Phước Mỹ

Thành phố 

Qui Nhơn

39 Đặng Văn Thạch 02/01/1983
thachcatson@yahoo.com.v

n
Trường THCS Quang Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

40 Ngô Thị Thu Trang 15/12/1986
thutrangqn1512@gmail.co

m
Trường THCS Quang Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

41 Nguyễn Thị Mây 02/04/1984 thaomay0402@gmail.com Trường THCS Quang Trung
Thành phố 

Qui Nhơn



42
Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên
10/07/1994

nguyennguyenthao1994@

gmail.com
Trường THCS Quang Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

43
Trương Thị Thanh 

Thuận
13/08/1987

truongthithanhthuan@gma

il.com
Trường THCS Quang Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

44 Đặng Thị Hồng Hoa 01/05/1989
dangthihonghoa.ts@gmail.

com
Trường THCS Tây Sơn

Thành phố 

Qui Nhơn

45 Nguyễn Duy Khương 06/12/1982
nguyenduykhuong1982@g

mail.com
Trường THCS Tây Sơn

Thành phố 

Qui Nhơn

46 Lâm Thị Tường Vi 29/03/1986 vilamqn1986@gmail.com Trường THCS Trần Hưng Đạo
Thành phố 

Qui Nhơn

47 Phan Thanh Hoài 22/02/1998
phanthanhhoai2202@gmai

l.com
Trường THCS Trần Hưng Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

48 Trần Bá Lâm 11/06/1985
lambatranqn@yahoo.com.

vn
Trường THCS Trần Hưng Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

49
Hoàng Thị Ngọc 

Trâm
19/07/1983

hoangthngoctramtqd@gma

il.com

Trường THCS Trần Quang 

Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

50
Nguyễn Thị Hồng 

Sen
26/07/1994 senhongxinh@gmail.com

Trường THCS Trần Quang 

Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

51 Nguyễn Thị Loan 27/05/1989 missloan2705@gmail.com
Trường THCS Trần Quang 

Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

52
Phạm Thị Phương 

Dung
17/07/1981

phuongdung81qn@gmail.c

om

Trường THCS Trần Quang 

Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

53 Đào Thị Sim 21/03/1987 daothisim@gmail.com Trường  THCS Thị Trấn
Huyện Vân 

Canh

54 Mai Thị Neo 15/03/1990 maineo90thcs@gmail.com Chăm Trường  THCS Thị Trấn
Huyện Vân 

Canh

55 Phạm Quốc Đạt 09/09/1993
quocdatprovc1993@gmail.

com
Trường  THCS Thị Trấn

Huyện Vân 

Canh

56 Mai Thị Phước 26/02/1990 lamaidiep@gmail.com Ba-Na
Trường PTDT Bán trú Canh 

Liên

Huyện Vân 

Canh

57 Phan Thị Liễu 26/12/1983 lieutp.phan@gmail.com
Trường TH & THCS Canh 

Hiển

Huyện Vân 

Canh

58 Hà Thị Thúy Hòa 30/06/1984 thuyhoa3004@gmail.com
Trường THCS Bán trú Canh 

Thuận

Huyện Vân 

Canh

59 Trần Đình Tư 12/02/1963 trandinhtuvc@gmail.com Trường THCS Canh Vinh
Huyện Vân 

Canh

Danh sách này gồm có 59 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác
TP/ huyện /thị 

Xã

1 Trần Thị Ngọc Dung 05/01/1985 utghe85@gmail.com Trường PTDT bán trú Tây Sơn
Huyện Tây 

Sơn

2 Bùi Thị Lệ Mi 20/10/1994 buithilemi94@gmail.com Trường THCS Bình Nghi
Huyện Tây 

Sơn

3
Nguyễn Thị Huyền 

Trang
03/06/1989

bangnguyen0508@gmail.c

om
Trường THCS Bình Nghi

Huyện Tây 

Sơn

4
Đoàn Thị Phước 

Nghĩa
16/09/1989

dphuocnghia89@gmail.co

m
Trường THCS Bình Tân

Huyện Tây 

Sơn

5 Trần Thị Hồng My 08/12/1986 hongmybt@gmail.com Trường THCS Bình Tân
Huyện Tây 

Sơn

6 Phạm Thị Hiền 28/11/1979
gvphamthihien@gmail.co

m
Trường THCS Bình Thành

Huyện Tây 

Sơn

7 Võ Thị Thúy Oanh 06/06/1985 oanhvobt@ymail.com Trường THCS Bình Thành
Huyện Tây 

Sơn

8 Trần Thị Thùy Linh 21/02/1995 thuylinhts21@gmail.com Trường THCS Bình Thuận
Huyện Tây 

Sơn

9 Thái Thị Thanh Thảo 12/12/1988 thanhthaotson@gmail.com Trường THCS Bùi Thị Xuân
Huyện Tây 

Sơn

10 Trần Thị Cẩm Tú 11/07/1986 tamtudat@gmail.com Trường THCS Bùi Thị Xuân
Huyện Tây 

Sơn

11 Đỗ Thị Như Uyên 20/05/1985 nhuuyen205@gmail.com
Trường THCS Mai Xuân 

Thưởng

Huyện Tây 

Sơn

12 Mạc Thị Phương Lan 19/07/1991
macphuonglan@gmail.co

m

Trường THCS Mai Xuân 

Thưởng

Huyện Tây 

Sơn

13 Võ Minh Khánh 04/04/1987
khanhdiem8791@gmail.co

m
Trường THCS Tây An

Huyện Tây 

Sơn

14 Bùi Quốc Tảo 09/12/1987 taoxanh500@gmail.com Trường THCS Tây Bình
Huyện Tây 

Sơn

15 Nguyễn Đồng Thịnh 10/02/1985
nguyendongthinh1985@g

mail.com
Trường THCS Tây Giang

Huyện Tây 

Sơn

16 Nguyễn Thị Hiếu 22/04/1985
nguyenthihieu.tg@gmail.c

om
Trường THCS Tây Giang

Huyện Tây 

Sơn

17 Văn Thị Bé Dư 28/08/1986 vanthibedu@gmail.com Trường THCS Tây Giang
Huyện Tây 

Sơn

18 Nguyễn Thị Trà My 24/08/1992 nttm91@gmail.com Trường THCS Tây Phú
Huyện Tây 

Sơn

19
Nguyễn Thị Thu 

Thủy
21/07/1984 galuucuathuy@gmail.com Trường THCS Tây Thuận

Huyện Tây 

Sơn

20 Trần Hữu Nghĩa 03/03/1994
trannghiagvtinbh@gmail.c

om
Trường THCS Tây Vinh

Huyện Tây 

Sơn

GVCC hỗ trợ: Võ Ngọc Quý - Trƣờng THCS Tây Phú

- Điện thoại: 0905864778 - Email: vongocquy.edu@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021
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21 Cao Thị Hải 22/12/1987 hai2212@gmail.com Trường THCS Võ Xán
Huyện Tây 

Sơn

22 Đặng Thị Thu Thúy 25/07/1988 thuydangvx@gmail.com Trường THCS Võ Xán
Huyện Tây 

Sơn

23 Nguyễn Thanh Bình 06/06/1985 binhvxts@gmail.com Trường THCS Võ Xán
Huyện Tây 

Sơn

24
Nguyễn Thị Minh 

Thy
01/08/1982 saomaivuthy@gmail.com Trường THCS Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

25 Nguyễn Huê Kỳ 25/03/1991
nguyenhuekytp@gmail.co

m
Trường THCS Phước An

Huyện Tuy 

Phước

26 Phạm Minh Huy 20/01/1984 huyqn1983@gmail.com Trường THCS Phước An
Huyện Tuy 

Phước

27
Nguyễn Thị Hồng 

Minh
12/03/1991 minh30_3@yahoo.com.vn Trường THCS Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

28 Lê Thị Kim Oanh 20/10/1986
oanhphuochoa@gmail.co

m
Trường THCS Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

29
Nguyễn Thị Ngọc 

Chi
03/11/1983 ngocchi1983@gmail.com Trường THCS Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

30 Nguyễn Thị Thúy Vi 21/08/1985
thuyvithcsphuochoa@gma

il.com
Trường THCS Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

31 Huỳnh Bảo Nguyên 17/05/1989 baonguyen56@gmail.com Trường THCS Phước Hưng
Huyện Tuy 

Phước

32 Nguyễn Tấn Tiến 25/01/1984
nguyenchienchieu@gmail.

com
Trường THCS Phước Hưng

Huyện Tuy 

Phước

33 Nguyễn Minh Thắng 04/03/1987 minhthang4@gmail.com Trường THCS Phước Lộc
Huyện Tuy 

Phước

34 Nguyễn Thị Minh Lý 04/08/1992
nguyenthiminhly92@gmai

l.com
Trường THCS Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

35 Trần Lê Quỳnh 24/06/1991 lequynhpl@gmail.com Trường THCS Phước Lộc
Huyện Tuy 

Phước

36 Huỳnh Minh Hằng 24/04/1988
thiensuaotrangmh2410@g

mail.com
Trường THCS Phước Quang

Huyện Tuy 

Phước

37 Trịnh Thị Mộc Lành 29/04/1985
ttmlanh2904.ttdg@kontum

.edu.vn
Nùng Trường THCS Phước Quang

Huyện Tuy 

Phước

38 Nguyễn Thị Phước 20/01/1989
blessing.nguyen89@gmail.

com
Trường THCS Phước Thắng

Huyện Tuy 

Phước

39 Nguyễn Thị Chính 19/05/1985 hoacolau850@gmail.com Trường THCS Phước Thành
Huyện Tuy 

Phước

40 Trần Đình Huân 10/03/1989
trandinhhuan89@gmail.co

m
Trường THCS Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

41 Huỳnh Nữ Anh Thư 08/04/1983
ngoisaomayman_99900@y

ahoo.com.vn
Trường THCS Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

42
Huỳnh Thị Lâm 

Thảo Lam
30/06/1987 thaolam87@gmail.com Trường THCS Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

43 Lưu Thị Mỹ Hằng 20/08/1979 myhangluu79@gmail.com Trường THCS số 1 Phước Sơn
Huyện Tuy 

Phước

44
Nguyễn Thị Thanh 

Huệ
07/08/1986

nguyenhue070886@gmail.

com
Trường THCS số 1 Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

45
Trương Thị Cẩm 

Nhung
12/10/1981 nhungvp81@gmail.com Trường THCS số 1 Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

46 Đoàn Quốc Trí 02/03/1984 tridoanqn@gmail.com Trường THCS số 2 Phước Sơn
Huyện Tuy 

Phước

47 Ngô Phục Hưng 25/01/1983 hungps2tp@gmail.com Trường THCS số 2 Phước Sơn
Huyện Tuy 

Phước



48 Lê Văn Lại 10/10/1985
levanlaibvntbinhdinh2014

@gmail.com
Trường THCS Trần Bá

Huyện Tuy 

Phước

49 Nguyễn Văn Điện 30/01/1969
nguyenvandien1969@yah

oo.com.vn
Trường THCS Trần Bá

Huyện Tuy 

Phước

50 Đào Huỳnh Phong 01/01/1988
huynhphong0188@gmail.c

om
Trường THCS Tuy Phước

Huyện Tuy 

Phước

51 Nguyễn Lê Việt 15/10/1987
nguyenlevietk12@gmail.c

om
Trường THCS Tuy Phước

Huyện Tuy 

Phước

52 Phạm Thị Nghĩa 20/08/1984
nghiapt2910@yahoo.com.

vn
Trường THCS Tuy Phước

Huyện Tuy 

Phước

Danh sách này gồm có 52 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác
TP/ huyện /thị 

Xã

1 Đặng Văn Tấn 08/09/1979
dangvantan_dtntvt@yahoo

.com.vn

Trường PTDTNT THCS 

&THPT Vĩnh Thạnh
Sở GDĐT

2 Phan Thị Kiều Nga 04/12/1993
phanthikieungak6c65@gm

ail.com

Trường PTDT Bán Trú THCS 

Vĩnh Sơn

Huyện Vĩnh 

Thạnh

3 Từ Thị Như Ý 20/12/1992 tunhuytt10@gmail.com
Trường PTDTBT TH&THCS  

Vĩnh Kim

Huyện Vĩnh 

Thạnh

4
Huỳnh Thị Mỹ 

Nhung
14/10/1990

mynhung.pesua@gmail.co

m

Trường TH&THCS Vĩnh 

Thuận

Huyện Vĩnh 

Thạnh

5 Lương Kim Anh 20/12/1963 kimanh009@gmail.com Trường THCS Huỳnh Thị Đào
Huyện Vĩnh 

Thạnh

6 Hồ Thanh Trúc 12/08/1987
hothanhtructhcsthitranvt@

gmail.com

Trường THCS Thị trấn Vĩnh 

Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

7 Hồ Thị Tường Vi 18/03/1989 hovivh@gmail.com
Trường THCS Thị trấn Vĩnh 

Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

8 Đinh Thị Ven 15/04/1983
dinhthiven2009@gmail.co

m
Ba-Na Trường THCS Vĩnh Hảo

Huyện Vĩnh 

Thạnh

9 Lê Đình Truyền 12/06/1985 truyenld126@gmail.com Trường THCS Vĩnh Hảo
Huyện Vĩnh 

Thạnh

10 Nguyễn Hùng Cường 14/04/1987
hungcuongnguyen7777@g

mail.com
Trường THCS Vĩnh Hiệp

Huyện Vĩnh 

Thạnh

11 Lê Thị Bích Vân 24/10/1982 vanbu2402@gmail.com Trường THCS Bình Định
Thị xã An 

Nhơn

12 Mai Thị Lệ Huyền 07/03/1985
maihuyenthcsanbd@gmail.

com
Trường THCS Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

13 Võ Hưng Bằng 05/03/1987
wic.thcsnhonkhanh@pgda

nnhon.edu.vn
Trường THCS Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

14
Đoàn Thị Xuân 

Thuận
24/03/1994

doanthixuanthuan@gmail.

com
Trường THCS Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

15 Hồ Thị Xuân Quỳnh 10/08/1988 daongoc.ho41@gmail.com Trường THCS Đập Đá
Thị xã An 

Nhơn

16
Trương Thị Mỹ 

Nguyệt
22/02/1986

nguyetmy2202@gmail.co

m
Trường THCS Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

17 Nguyễn Thị Bích Lệ 17/01/1991 bichle1701@gmail.com Trường THCS Nhơn An
Thị xã An 

Nhơn

18 Trần Hữu Hùng 07/11/1981
tranhungbd@yahoo.com.v

n
Trường THCS Nhơn An

Thị xã An 

Nhơn

19 Hồ Thị Phương 05/07/1986
phuongho1986@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

20 Trần Thị Mỹ Loan 25/11/1990
tranthimyloan.tt8@gmail.c

om
Trường THCS Nhơn Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

GVCC hỗ trợ: Trƣơng Quốc Huy - Trƣờng THCS Nhơn Lộc

- Điện thoại: 0967772357 - Email: truongquochuygv@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

AN NHƠN, VĨNH THẠNH - LỚP 3

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



21 Nguyễn Tấn Vũ 30/08/1992
nguyentanvunh@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

22 Trần Hữu Quốc 03/01/1988
tranhuuquoc.it@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

23 Hồ Thị Kiều 26/01/1990
hokieupc261089@gmail.c

om
Trường THCS Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

24 Huỳnh Văn Sang 12/04/1976
kiethuong2009@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

25
Nguyễn Thị Hồng 

Sinh
10/12/1994

nguyenhongsinhcdbd@gm

ail.com
Trường THCS Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

26 Đặng Xuân Thảo 17/04/1985
khungtuyphuoc@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn Hưng

Thị xã An 

Nhơn

27 Huỳnh Thị Thế Vy 20/12/1980 huynhthevy80@gmail.com Trường THCS Nhơn Hưng
Thị xã An 

Nhơn

28 Đinh Thị Thu Hương 16/11/1985
thuhuongnhonkhanh2011

@gmail.com
Trường THCS Nhơn Khánh

Thị xã An 

Nhơn

29
Nguyễn Thị Ngọc 

Diễm
20/04/1983 ngocdiemmoi@gmail.com Trường THCS Nhơn Khánh

Thị xã An 

Nhơn

30 Phạm nghĩa Nhơn 08/05/1988 nhonpham88@gmail.com Trường THCS Nhơn Lộc
Thị xã An 

Nhơn

31 Trần Minh Nhật 15/05/1988
tranminhnhat1505@gmail.

com
Trường THCS Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

32
Nguyễn Châu Ngọc 

Hùng
06/04/1988

nguyenhungtt6@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn Phong

Thị xã An 

Nhơn

33 Trần Quốc Phong 10/07/1986 phongtpthcs@gmail.com Trường THCS Nhơn Phong
Thị xã An 

Nhơn

34 Lê Thị Nở 13/12/1983 leno42@gmail.com Trường THCS Nhơn Phúc
Thị xã An 

Nhơn

35 Nguyễn Thị Lài 10/11/1985
nguyenthilai52@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn Phúc

Thị xã An 

Nhơn

36 Lê Thị Thơm 16/08/1990
thom.toantin.nhontan@gm

ail.com
Trường THCS Nhơn Tân

Thị xã An 

Nhơn

37 Ngô Thị Kim Chi 03/03/1990
ngokimchi33190@gmail.c

om
Trường THCS Nhơn Tân

Thị xã An 

Nhơn

38
Mai Thị Thanh 

Hương
12/01/1976

huongnhonthanh@gmail.c

om
Trường THCS Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

39 Phạm Thị Hằng 27/09/1992 hang.dhqn210@gmail.com Trường THCS Nhơn Thành
Thị xã An 

Nhơn

40 Mai Thị Thanh Tâm 19/09/1990 mt3thcs@gmail.com Trường THCS Nhơn Thọ
Thị xã An 

Nhơn

41 Võ Thị Tuyết Trinh 02/09/1985
tuyettrinh0209@gmail.co

m
Trường THCS Nhơn Thọ

Thị xã An 

Nhơn

Danh sách này gồm có 41 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác
TP/ huyện /thị 

Xã

1 Đặng Văn Quang 14/09/1988
dangquangcdbd.net@gmai

l.com
Trường THCS Cát Hải

Huyện Phù 

Cát

2 Khổng Thị Bình 12/01/1990 khongbinh90@gmail.com Trường THCS Cát Hải
Huyện Phù 

Cát

3 Huỳnh Thị Toán 02/10/1994 huynhthitoan1@gmail.com Trường THCS Cát Hanh
Huyện Phù 

Cát

4
Nguyễn Thị Ngọc 

Huê
28/02/1990

chieclacuoicung.ntnh@gm

ail.com
Trường THCS Cát Hanh

Huyện Phù 

Cát

5 Võ Tô Phú 01/01/1963 tophuvoth@gmail.com Trường THCS Cát Hanh
Huyện Phù 

Cát

6 Lê Công Chí 10/10/1984 chithcscathiep@gmail.com Trường THCS Cát Hiệp
Huyện Phù 

Cát

7 Trần Thị Hải 12/03/1990 haitrancathiep@gmail.com Trường THCS Cát Hiệp
Huyện Phù 

Cát

8 Đoàn Văn Hưng 16/03/1990
doanvanhung16@gmail.co

m
Trường THCS Cát Hưng

Huyện Phù 

Cát

9
Phạm Thị Mỹ 

Phượng
22/01/1985

myphuong22185@gmail.c

om
Trường THCS Cát Hưng

Huyện Phù 

Cát

10
Đinh Lê Thị Như 

Trang
03/05/1984

dinhlethinhutrang@gmail.

com
Trường THCS Cát Khánh

Huyện Phù 

Cát

11
Đinh Thị Ngọc 

Thuận
06/01/1988

thuancatkhanh2@gmail.co

m
Trường THCS Cát Khánh

Huyện Phù 

Cát

12 Nguyễn Xuân Hòa 10/05/1986
nguyenxuanhoa@moet.edu

.vn
Trường THCS Cát Khánh

Huyện Phù 

Cát

13 Trần Cao Hoàng 20/08/1987
trancaohoang@moet.edu.v

n
Trường THCS Cát Khánh

Huyện Phù 

Cát

14 Hồ Diên 13/09/1984 dienthcscl2@gmail.com Trường THCS Cát Lâm
Huyện Phù 

Cát

15 Nguyễn Văn Hoàng 25/08/1988
vanhoang2588@gmail.co

m
Trường THCS Cát Minh

Huyện Phù 

Cát

16 Trần Văn Mười 10/06/1984
muoicatthanh@yahoo.com

.vn
Trường THCS Cát Minh

Huyện Phù 

Cát

17
Trương Thị Hồng 

Tuyến
08/09/1987

truonghongtuyen@gmail.c

om
Trường THCS Cát Minh

Huyện Phù 

Cát

18
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt
06/11/1986

minhnguyet029@gmail.co

m
Trường THCS Cát Nhơn

Huyện Phù 

Cát

19 Trần Thị Tố Linh 29/05/1995
sinhtodautay79@gmail.co

m
Trường THCS Cát Nhơn

Huyện Phù 

Cát

20
Nguyễn Thị Hằng 

Sen
05/10/1984

hangsencatson@gmail.co

m
Trường THCS Cát Sơn

Huyện Phù 

Cát

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Văn Phong - Trƣờng THCS Cát Chánh

- Điện thoại: 0916976247 - Email: vanphongcatchanh@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

PHÙ CÁT, PHÙ MỸ - LỚP 4

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



21 Lê Thị Huyền Mến 20/03/1987 lehuyenmen@gmail.com Trường THCS Cát Tài
Huyện Phù 

Cát

22 Nguyễn Thị Lệ Hằng 19/02/1984
lehanggiaovien@gmail.co

m
Trường THCS Cát Tài

Huyện Phù 

Cát

23 Lê Thị Vàng 17/09/1985 kimvang07@gmail.com Trường THCS Cát Tân
Huyện Phù 

Cát

24
NGUYỄN VĂN 

SÁNG
31/03/1979

nguyenvansang28@gmail.

com
Trường THCS Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

25 Nguyễn Hữu Luân 19/07/1987 daisyhuuluan@gmail.com Trường THCS Cát Thắng
Huyện Phù 

Cát

26 Lê Công Thương 02/06/1991 cthuong91@gmail.com Trường THCS Cát Thành
Huyện Phù 

Cát

27 Nguyễn Thị Diên 08/03/1989 utdien83@gmail.com Trường THCS Cát Thành
Huyện Phù 

Cát

28 Cao Thị Cẩm Hường 05/09/1991
camhuong.itqnu@gmail.co

m
Trường THCS Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

29 Nguyễn Thị Kiều 02/11/1991 kieuit91@gmail.com Trường THCS Cát Tiến
Huyện Phù 

Cát

30 Lê Thị Mỹ Duyên 04/04/1992
doremonduyen@gmail.co

m
Trường THCS Cát Trinh

Huyện Phù 

Cát

31 Nguyễn Hữu Lực 10/02/1990
luc.th2.nhonan@gmail.co

m
Trường THCS Cát Trinh

Huyện Phù 

Cát

32
Nguyễn Thị Cẩm 

Vân
13/03/1991 ntcv123@gmail.com Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù 

Cát

33 Nguyễn Văn Ánh 31/03/1979
anhnguyentruongto@gmai

l.com
Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù 

Cát

34 Hà Lê Nữ Hiệp 10/02/1983 nuhiep8@yahoo.com.vn Trường THCS Ngô Mây
Huyện Phù 

Cát

35 Nguyễn Thị Hồng Hà 22/07/1986 honghanmpc@gmail.com Trường THCS Ngô Mây
Huyện Phù 

Cát

36 Phan Thanh Tú 15/05/1965 pthanhtugv@gmail.com Trường THCS Bình Dương
Huyện Phù 

Mỹ

37 Trần Thị Tuyết Ánh 16/04/1991
kisscobemuadong@gmail.

com
Trường THCS Bình Dương

Huyện Phù 

Mỹ

38 Dương Thị Sô 02/05/1987
tuoidoimongmo872013@g

mail.com
Trường THCS Mỹ An

Huyện Phù 

Mỹ

39 Võ Thị Trúc 22/05/1987 vothitruc.vo@gmail.com Trường THCS Mỹ An
Huyện Phù 

Mỹ

40 Lê Thị Bích Cẩm 02/10/1989 bichcam8989@gmail.com Trường THCS Mỹ Cát
Huyện Phù 

Mỹ

41 Nguyễn Đức Vinh 02/02/1989 anhvinh118@gmail.com Trường THCS Mỹ Chánh
Huyện Phù 

Mỹ

42 Phùng Thị Kim Đúng 26/07/1986
kimdunghoaichau@gmail.

com
Trường THCS Mỹ Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

43 Võ Thị Tuyết Nga 02/09/1984 tngamc@gmail.com Trường THCS Mỹ Chánh
Huyện Phù 

Mỹ

44 Nguyễn Thị Thu Hà 13/09/1980
nguyenthuhatin@gmail.co

m
Trường THCS Mỹ Châu

Huyện Phù 

Mỹ

45 Trần Tiền 01/08/1984 trantien1884@gmail.com Trường THCS Mỹ Châu
Huyện Phù 

Mỹ

46
Phạm Huỳnh Cẩm 

Mơ
19/10/1986

phamhuynhcammo@gmail

.com
Trường THCS Mỹ Đức

Huyện Phù 

Mỹ

47 Võ Minh Hoàng 07/06/1988 hoangpm.net@gmail.com Trường THCS Mỹ Đức
Huyện Phù 

Mỹ



48 Lê Hoài Phương 26/01/1989
hoaiphuong2601@gmail.c

om
Trường THCS Mỹ Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

49 Nguyễn Thị Lệ Thi 13/04/1985 tnhoanglam@gmail.com Trường THCS Mỹ Hiệp
Huyện Phù 

Mỹ

50 Phạm Thị Đích 02/10/1989
dichthcsmyhoa89@gmail.c

om
Trường THCS Mỹ Hòa

Huyện Phù 

Mỹ

51 Huỳnh Thị Hường 10/06/1987
huonghuynh45@gmail.co

m
Trường THCS Mỹ Lộc

Huyện Phù 

Mỹ

52 Đặng Thị Sâm 06/07/1979 sam06071979@gmail.com Trường THCS Mỹ Lợi
Huyện Phù 

Mỹ

53 Huỳnh Thị Minh Ly 03/12/1986 minhly1286@gmail.com Trường THCS Mỹ Lợi
Huyện Phù 

Mỹ

54 Huỳnh Thị Thúy Vy 24/12/1985 thvy10@yahoo.com.vn Trường THCS Mỹ Phong
Huyện Phù 

Mỹ

55 Thái Thị Ánh Nguyệt 02/07/1991 thaihongsa@gmail.com Trường THCS Mỹ Phong
Huyện Phù 

Mỹ

56 Cao Thị Bích Huệ 04/04/1984
bichhue040484@gmail.co

m
Trường THCS Mỹ Tài

Huyện Phù 

Mỹ

57 Nguyễn Chí Thành 02/04/1990
chithanh.thcsmythang@g

mail.com
Trường THCS Mỹ Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

58 Phạm Văn Đại 10/01/1986 phamvandaiit@gmail.com Trường THCS Mỹ Thắng
Huyện Phù 

Mỹ

59 Nguyễn Võ Sĩ 26/09/1988
vosibinhdinhthcs@gmail.c

om
Trường THCS Mỹ Thành

Huyện Phù 

Mỹ

60 Đỗ Thị Kim Thoa 02/10/1984 thocondk04@yahoo.com Trường THCS Mỹ Thọ
Huyện Phù 

Mỹ

61 Trần Thị Tố Quyên 14/04/1985 quyengv85@gmail.com Trường THCS Mỹ Thọ
Huyện Phù 

Mỹ

62
Nguyễn Thị Thanh 

Minh
20/01/1985

thanhminh20185@gmail.c

om
Trường THCS Mỹ Trinh

Huyện Phù 

Mỹ

63 Bùi Thị Tâm 07/02/1994 buitam9977@gmail.com Trường THCS thị trấn Phù Mỹ
Huyện Phù 

Mỹ

64
Nguyễn Thị Thu 

Hằng
16/01/1993 thuhangct10@gmail.com Trường THCS thị trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

Danh sách này gồm có 64 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác
TP/ huyện /thị 

Xã

1
Đặng Thị Thái 

Duyên
20/03/1991

dangthaiduyen91@gmail.c

om

Trường PTDTNT THCS & 

THPT An Lão
Sở GDĐT

2 Đinh Văn Tùng 02/08/1984 tunganlao@gmail.com Hrê Trường PTDT BT An Lão
Huyện An 

Lão

3 Trần Thị Bích Ly 11/08/1988 tranthibichly@gmail.com Trường PTDT BT An Lão
Huyện An 

Lão

4 Nguyễn Duy Phong 10/06/1992 duyphong106@gmail.com Trường PTDT BT Đinh Ruối
Huyện An 

Lão

5 Bùi Ngọc Anh Ngọc 09/06/1986 anhngoc906@gmail.com Trường THCS An Hòa
Huyện An 

Lão

6
Mang Thị Tuyết 

Sương
12/07/1984

tuyetsuongthcsanhoa@gm

ail.com
Trường THCS An Hòa

Huyện An 

Lão

7 Trần Văn Đồng 02/11/1990
tranvandongal1990@gmail

.com
Trường THCS An Hòa

Huyện An 

Lão

8 Nguyễn Văn Quang 28/07/1985 nvquang1985@gmail.com Trường THCS An Tân
Huyện An 

Lão

9 Nguyễn Thị Thắm 10/02/1987
nguyentham.ts@gmail.co

m
THCS Ân Hảo Tây

Huyện Hoài 

Ân

10 Phạm Thị Kiều Linh 10/06/1990
phamthikieulinh10061990

@gmail.com
THCS Ân Thạnh

Huyện Hoài 

Ân

11
Quách Thị Ngọc 

Hiền
29/08/1986

quachhien2007@gmail.co

m

Trường PTDTNT huyện Hoài 

Ân

Huyện Hoài 

Ân

12
Nguyễn Đoàn Hàn 

Vi
30/12/1985

rainbinhdinh3012@gmail.

com
Trường THCS Ân Đức

Huyện Hoài 

Ân

13 Bùi Tiến Thạnh 06/01/1984 tienthanh612@gmail.com Trường THCS Ân Hữu
Huyện Hoài 

Ân

14 Trần Hải Viễn 12/12/1991 thvien77@gmail.com Trường THCS Ân Mỹ
Huyện Hoài 

Ân

15 Võ Văn Quý 11/07/1987 vovanquy@yahoo.com Trường THCS Ân Nghĩa
Huyện Hoài 

Ân

16 Nguyễn Thị Lợi 20/11/1990
loinguyen26021990@gmai

l.com
Trường THCS Ân Tín

Huyện Hoài 

Ân

17 Võ Thị Ngọc 10/04/1986 ngoctn86@yahoo.com Trường THCS Ân Tường Đông
Huyện Hoài 

Ân

18 Trần Thị Hằng 19/03/1997
hangtran190397@gmail.co

m
Trường THCS Ân Tường Tây

Huyện Hoài 

Ân

19 Đinh Minh Nguyệt 17/02/1985
minhnguyet1702@gmail.c

om
Trường THCS Tăng Bạt Hổ

Huyện Hoài 

Ân

20 Nguyễn Phương Tây 12/10/1989 phuongtay89@gmail.com Trường TH&THCS Hoài Phú
Thị Xã Hoài 

Nhơn

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Xuân Tƣởng - Trƣờng THCS Tam Quan Nam

- Điện thoại: 0935074099 - Email: xuantuong.gvt.tqn@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

HOÀI ÂN, HOÀI NHƠN, AN LÃO - LỚP 5

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



21 Nguyễn Thị Minh 08/04/1984 tin9hoaiphu@gmail.com Trường TH&THCS Hoài Phú
Thị Xã Hoài 

Nhơn

22 Nguyễn Thành Đốc 16/03/1988
nguyenthanhdoc88@gmail

.com
Trường THCS Bồng Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

23 Võ Mỹ Quỳnh 10/09/1998
vomyquynh1998@gmail.c

om
Trường THCS Bồng Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

24 Nguyễn Anh Toàn 28/01/1983 natct1@gmail.com Trường THCS Đào Duy Từ
Thị Xã Hoài 

Nhơn

25 Nguyễn Minh Thi 10/10/1986 minhthi.gv@gmail.com Trường THCS Đào Duy Từ
Thị Xã Hoài 

Nhơn

26 Bùi Thị Thơ 10/02/1985 thithohc@gmail.com Trường THCS Hoài Châu
Thị Xã Hoài 

Nhơn

27
Nguyễn Lâm 

Phương Thảo
30/06/1989

phuongvy29012015@gmai

l.com
Trường THCS Hoài Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

28
Nguyễn Thị Thùy 

Linh
21/10/1986 thuylinh49@gmail.com Trường THCS Hoài Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

29 Đặng Thị Kim Luật 22/10/1986 kimluathd2@gmail.com Trường THCS Hoài Đức
Thị Xã Hoài 

Nhơn

30 Nguyễn Quang Vũ 10/06/1986 quangvuitsoft@gmail.com Trường THCS Hoài Đức
Thị Xã Hoài 

Nhơn

31
Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên
04/02/1984

thaonguyengvt@gmail.co

m
Trường THCS Hoài Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

32 Nguyễn Thị Ánh Mơ 02/01/1986
nguyenthianhmo@gmail.c

om
Trường THCS Hoài Hải

Thị Xã Hoài 

Nhơn

33 Đinh Trung Dũng 14/09/1987
dinhtrungdung1987@gmai

l.com
Trường THCS Hoài Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

34 Hồ Thanh Quốc 05/01/1989
thanhquock12tin@gmail.c

om
Trường THCS Hoài Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

35 La Ngọc Phong 08/03/1980 hailua080380@yahoo.com Trường THCS Hoài Hương
Thị Xã Hoài 

Nhơn

36 Lê Thị Nhàn 10/04/1991 ltnhan.tt9b@gmail.com Trường THCS Hoài Hương
Thị Xã Hoài 

Nhơn

37 Nguyễn Thị Thoa 25/01/1986
thoanguyen140987@gmail

.com
Trường THCS Hoài Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

38 Trần Thị Trung 02/06/1983 thitrunghd@gmail.com Trường THCS Hoài Mỹ
Thị Xã Hoài 

Nhơn

39 Đỗ Thị Hồng Tám 07/10/1987 hongtam.hcb@gmail.com Trường THCS Hoài Sơn
Thị Xã Hoài 

Nhơn

40 Nguyễn Tích Tụ 20/08/1987 tichtu208@gmail.com Trường THCS Hoài Sơn
Thị Xã Hoài 

Nhơn

41 Lê Thị Kim Nga 04/04/1983 ngakim088@gmail.com Trường THCS Hoài Tân
Thị Xã Hoài 

Nhơn

42 Nguyễn Xuân Nhàn 25/10/1983
xuan_nhan2510@yahoo.c

om.vn
Trường THCS Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

43 Phạm Văn Búp 01/01/1965
phambup.1965@gmail.co

m
Trường THCS Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

44 Trần Thị Ái Thuấn 25/08/1988 tranaithuan88@gmail.com Trường THCS Hoài Thanh
Thị Xã Hoài 

Nhơn

45 Võ Thị Bích Liễu 10/08/1985
hoamoclan8511@yahoo.c

om
Trường THCS Hoài Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

46 Nguyễn Nhất Thông 04/02/1982
nguyennhatthong_htt@yah

oo.com.vn
Trường THCS Hoài Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

47 Nguyễn Thị Vân 20/09/1984
girl_xudua_pro@yahoo.co

m.vn
Trường THCS Hoài Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn



48
Nguyễn Đình 

Chương
02/08/1984 chuongvnn84@gmail.com Trường THCS Hoài Xuân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

49 Lê Thị Kim Đức 25/08/1986 kimduc2508@gmail.com Trường THCS số 2 Bồng Sơn
Thị Xã Hoài 

Nhơn

50 Trần Thị Hoài Đông 01/12/1984 hoaidong84@gmail.com Trường THCS Tam Quan
Thị Xã Hoài 

Nhơn

51 Võ Song Toàn 27/08/1984 songtoanvo@gmail.com Trường THCS Tam Quan
Thị Xã Hoài 

Nhơn

52 Nguyễn Nhân Văn 22/08/1979
quantrimang79@gmail.co

m
Trường THCS Tam Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

53
Nguyễn Thị Hồng 

Cảnh
24/12/1996

hongcanh2412@gmail.co

m
Trường THCS Tam Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

54
Trương Nguyễn 

Nhân
30/09/1993

nhanviencaocap@gmail.co

m
Trường THCS Tam Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

55 Võ Nhật Trường 01/05/1982 sunrisetqb@gmail.com Trường THCS Tam Quan Bắc
Thị Xã Hoài 

Nhơn

56 Phạm Tân 26/09/1983 phamtantqn@gmail.com Trường THCS Tam Quan Nam
Thị Xã Hoài 

Nhơn

Danh sách này gồm có 56 giáo viên./.


